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THÔNG BÁO  

Về việc yêu cầu báo giá mua sắm văn phòng phẩm năm 2026 

Kính gửi: Các Công ty kinh doanh, dịch vụ cung cấp văn phòng phẩm. 

 

- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 

ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy 

hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu 

thầu; 

- Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải 

quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công; 

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Căn cứ Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm 

tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 

Trung tâm Y tế Giồng Riềng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm văn 

phòng phẩm, thuộc dự toán mua sắm văn phòng phẩm với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Giồng Riềng, tỉnh An Giang. 

Địa Chỉ: Ấp 8, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Trương Tấn Thanh, Trưởng phòng Hành chính quản trị Trung tâm Y tế Giồng 

Riềng; số điện thoại: 02973802277. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại phòng Hành chính quản trị 

Trung tâm Y tế Giồng Riềng. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2026 đến trước 17 

giờ  ngày 10 tháng 4 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
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5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 10 tháng 

4  năm 2026 đến ngày 10 tháng  8 năm 2026. 

6. Số lượng báo giá: 01 bộ. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục mua sắm văn phòng phẩm năm 2026 cụ thể như sau:  

Số 

TT 
 Tên mặt hàng ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Nhãn hiệu, quy cách 

01 Băng Keo gân xanh Cuộn 110   

Hiệu: OPP hoặc tương đương; sản 

xuất: Việt Nam; Đường kính: 5cm, 

gân xanh 

02 Băng Keo trong Cuộn 260   

Hiệu: OPP hoặc tương đương; sản 

xuất: Việt Nam; Đường kính: 5cm, 

trong 

03 Cây Bấm  50 LA Cây 3   

Hiệu: KW-Trio hoặc tương đương; 

sản xuất: Việt Nam; bấm từ 23/6 

đến 23/23 

04 Cây Bấm số 10 Cây 140   
Hiệu: Thiên Long hoặc tương 

đương; sản xuất: Việt Nam; số 10 

05 Cây Bấm số 03 Cây 05   
Hiệu: Thiên Long hoặc tương 

đương; sản xuất: Việt Nam; số 03 

06 Cây Phá Kim Bấm Cây 16   
Hiệu: Eagle hoặc tương đương; sản 

xuất: Việt Nam; Mã: 1039 

07 Ghim Kẹp Hộp 160   
Hiệu: OEM hoặc tương đương; sản 

xuất: Việt Nam; Tam giác C 62 

08 Giấy A5 Xanh ĐL 180gsm Gram 270   
Hiệu: Bìa Thái hoặc tương đương; 

định lượng180gsm; khổ A5 

09 Giấy A4 Trắng ĐL 70gsm Gram 3.200   
Giấy: Double A hoặc tương đương, 

định lượng 70gsm; khổ A4 

10 Giấy A4 Vàng ĐL 60gsm Gram 1.100   

Hiệu: Bãi Bằng hoặc tương đương; 

định lượng: 60gsm; sản xuất: Việt 

Nam; khổ A4 

11 Giấy A5 Trắng ĐL 70gsm Gram 640   
Hiệu: Double A hoặc tương đương; 

định lượng 70gsm; khổ A5  

12 Giấy Dán Góc Xấp 50   
Hiệu: Pronoti hoặc tương đương; 

Notes 7,6 x 7,6 x 1cm 

13 Giấy Nhiệt Cuộn 500   

Loại: Giấy in nhiệt hoặc tương 

đương; định lượng 68gsm; sản 

xuất: Việt Nam; 80 x 80 mm 

14 Hồ dán giấy Chai 5.400   
Hiệu: Thiên Long hoặc tương 

đương; sản xuất: Việt Nam; 30 ml 

15 Kéo văn phòng Cây 100   

Hiệu: Thiên Long hoặc tương 

đương; sản xuất: Việt Nam; 250 

mm 

16 Kẹp Bướm 32mm Hộp 140   
Hiệu: Slecho hoặc tương đương; 
Loại dài 32mm, hộp 12 cái 

17 Kẹp Bướm 19mm Hộp 200   
Hiệu: Slecho hoặc tương đương; 

Loại dài 19 mm, hộp 12 cái 

18 Kim Bấm số 10 Hộp 1.270   

Hiệu: Việt Đức hoặc tương đương; 

sản xuất: Việt Nam; Loại số 10, 

hộp 1000 kim 

19 Kim Bấm số 03 Hộp 10   
Hiệu: Việt Đức hoặc tương đương; 

sản xuất: Việt Nam; Loại số 03, 
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hộp 1000 kim 

20 Máy Tính  Cái 07   
Hiệu: Casio hoặc tương đương; sản 

xuất: Nhật; 12 số 

21 Mực Dấu S63 xanh Chai 26   
Hiệu: Slecho hoặc tương đương; 

Shiny S63 Xanh; Dung tích: 30ml 

22 Mực Dấu S62 đỏ Chai 16   
Hiệu: Slecho hoặc tương đương; 

Shiny S62 Đỏ; Dung tích: 30ml 

23 Bìa sơ mi giấy  Cái 70   

Hiệu: Thái Dương hoặc tương 

đương; sản xuất: Việt Nam; 03 dây  

35 x 25 

24 Bìa trình ký đôi A4 01 kẹp Cái 15   

Hiệu: King – star hoặc tương 

đương; sản xuất: Việt Nam; 1 Kẹp 

23 x 32 cm 

25 Bìa trình ký đôi A4 02 kẹp Cái 05   
Hiệu: XSPY hoặc tương đương; sản 

xuất: Việt Nam; 2 Kẹp 23 x 32 cm 

26 Sơ Mi nút  Cái 1.000   

Hiệu: MyClear hoặc tương đương; 

sản xuất: Việt Nam; Nhựa có nắp 25 x 

35 

27 Sơ Mi lá Cái 500   

Hiệu: MyClear hoặc tương đương; 

sản xuất: Việt Nam; Nhựa không 

nắp 22 x 31 

28 Tăm Bông Đỏ Hộp 05   
Hiệu: Sao Đỏ hoặc tương đương; sản 

xuất: Việt Nam; Shiny 7 x 11 cm 

29 Viết bảng Cây 175   

Hiệu: Thiên Long hoặc tương 

đương; sản xuất: Việt Nam; WB – 

02 xóa được 

30 Viết Lông Dầu Cây 600   

Hiệu: Thiên Long hoặc tương 

đương; sản xuất: Việt Nam; PM – 

09 (loại lớn) 

31 Sổ karô  Cuốn 70   

Hiệu: Thảo Linhhoặc tương đương; 

sản xuất: Việt Nam; (25 x 32cm) 

300 trang 

32 Hộp đựng hồ sơ giấy Cái 10   

Hiệu: Deli hoặc tương đương; sản 

xuất: Việt Nam; KT: 23,5 x 31,5 x 

10 (cm) 

33 Giấy A5 Trắng ĐL 120gsm Gram 20   
Hiệu: Double A hoặc tương đương; 

định lượng 120gsm; khổ A5  

34 Băng keo màu Cuộn 20   

Hiệu: OPP hoặc tương đương; sản 

xuất: Việt Nam; Màu xanh, vàng 

đường kính: 5cm 

35 Giấy A3 trắng ĐL 80gsm Gram 5   
Hiệu: Double A hoặc tương đương; 

định lượng 80gsm; khổ A3 

36 Kim bấm  Hộp 5   
Hiệu: TriO hoặc tương đương Loại 

số 15/23, hộp 1000 kim 

37 Giấy A4 xanh ĐL 120gsm Gram 25   
Hiệu: Double A hoặc tương đương; 

định lượng 180gsm; khổ A4 

38 Kẹp Bướm 41mm Hộp 77   
Hiệu: Slecho hoặc tương đương; 
Loại dài 41mm, hộp 12 cái 

39 Sáp điếm giấy Hộp 05   
Hiệu: Ageless hoặc tương đương; 

sản xuất: Việt Nam; MSP: A002 

40 Viết xóa Cây 05   

Hiệu: Thiên Long hoặc tương 

đương; sản xuất: Việt Nam: MSP: 

CP-02 
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Số tiền bằng chữ: (…). 

2 . Địa điểm cung cấp vật văn phòng phẩm tại Trung tâm Y tế Giồng Riềng, 

tỉnh An Giang. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2026 - 2027. 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bên A tạm ứng 

30% giá trị hợp đồng cho bên B thanh toán trong vòng 7 ngày sau khi hợp đồng được 

ký kết. Bên A sẽ thanh toán 70% số tiền còn lại cho Bên B. Thanh toán trong vòng 15 

ngày sau khi Bên B bàn giao đủ hàng hóa theo hợp đồng, cung cấp đầy đủ chứng từ 

thanh toán và hóa đơn tài chính theo quy định cho bên A, biên bản nghiệm thu bàn 

giao hàng hóa, biên bản xác định khối lượng công việc hoàn thành (mẫu 08a), biên 

bản thanh lý hợp đồng (hoặc theo đơn đặt hàng từng quý). 

+ Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc được 

nghiệm thu hoàn thành theo thực tế (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được cấp 

thẩm quyền phê duyệt). 

6. Các thông tin khác (nếu có)./.  
  
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Website: TTYT Giồng Riềng; 

- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- Lưu: VT, Phòng HCQT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Nhì 
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